
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
NƠI SINH

 GIỚI 

TÍNH 

T
h

ự
c
 t

ậ
p

 t
ố
t 

n
g
h

iệ
p

T
B

C
 H

Ọ
C

 T
Ậ

P
 T

H
A

N
G

 1
0

T
B

C
 H

Ọ
C

 T
Ậ

P
 T

H
A

N
G

 4

T
B

C
 T

O
À

N
 K

H
Ó

A
 T

H
A

N
G

 1
0

T
B

C
 T

O
À

N
 K

H
Ó

A
 T

H
A

N
G

 4

X
Ế

P
 L

O
Ạ

I

GHI 

CHÚ

1 2026268506 Trần Thị Thanh Hà 22/12/1994 Đà Nẵng Nữ 8.1 7.65 3.31 7.68 3.33 Khá Hạ bậc

2 2026268508 Đinh Thị Hồng 19/11/1991 Quảng Bình Nữ 8.5 7.85 3.39 7.89 3.43 Giỏi

3 2026268509 Võ Thị Tuyết Hồng 15/02/1990 Quảng Nam Nữ 8.2 7.50 3.16 7.54 3.19 Khá

4 2026258548 Võ Hồ Thiên Hƣơng 29/04/1990 Đà Nẵng Nữ 7.5 7.77 3.33 7.75 3.33 Giỏi

5 2027268511 Nguyễn Đức Quang Kim 10/12/1988 Quảng Nam Nam 7.9 6.31 2.46 6.41 2.52 Khá

6 1926262928 Nguyễn Thị Thanh Lam 12/08/1989 Đà Nẵng Nữ 8.8 9.00 3.86 8.98 3.87 Xuất sắc

7 2026268513 Nguyễn Thị Liền 01/11/1988 Quảng Nam Nữ 8.5 7.52 3.17 7.59 3.22 Giỏi

8 2026268516 Nguyễn Thị Thùy Mai 12/05/1982 Đà Nẵng Nữ 8.7 8.96 3.88 8.95 3.89 Xuất sắc

9 2026268518 Trần Thị Bích Ngọc 19/01/1981 Đà Nẵng Nữ 8.7 8.45 3.74 8.47 3.76 Xuất sắc

10 2027268521 Phan Thế Đại Phƣớc 04/03/1993 Đà Nẵng Nam 7.6 6.73 2.73 6.79 2.77 Khá

11 2026268522 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng 10/02/1992 Đà Nẵng Nữ 8.2 8.13 3.53 8.14 3.54 Giỏi

12 2026268528 Nguyễn Anh Thƣ 27/05/1991 Quảng Nam Nữ 8.5 8.39 3.67 8.40 3.70 Xuất sắc

13 2026268531 Trần Thị Quỳnh Trâm 11/11/1991 TT Huế Nữ 8.6 8.60 3.78 8.60 3.79 Xuất sắc

14 2026268532 Võ Minh Trang 07/01/1993 TT Huế Nữ 8.0 7.71 3.34 7.73 3.36 Giỏi

15 2026268536 Phan Thị Như Ý 28/05/1989 Quảng Nam Nữ 8.4 7.75 3.31 7.80 3.34 Giỏi

16 2026268502 Nguyễn Đắc Quỳnh Anh 21/02/1992 Bắc Ninh Nữ 7.08 2.89 7.08 2.89 Khá

17 2026268505 Trần Thị Thanh Duyên 24/11/1991 Đà Nẵng Nữ 8.59 3.78 8.59 3.78 Xuất sắc

18 2026268510 Võ Thị Huyền 29/10/1991 Đà Nẵng Nữ 9.03 3.93 9.03 3.93 Xuất sắc

19 2026268512 Huỳnh Thị Cẩm Lai 13/04/1985 Đà Nẵng Nữ 7.22 3.01 7.22 3.01 Khá

20 2026268519 Lê  Thị Nguyên 25/01/1991 Quảng Nam Nữ 7.30 3.03 7.30 3.03 Khá

Tổng cộng: 20 sinh viên

Đà Nẵng, Ngày 26 tháng 12 năm 2016

TRƢỞNG BAN THƢ KÝ CHỦ TỊCH HĐ THI & XÉT CNTN

ThS. Hồ Hà Đông PGS.TS Lê Đức Toàn

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY ĐƢỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP * KHÓA B20 (2014-2016)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHDT ngày 21/12/2016)
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